
STT CMND Họ tên Ngày sinh
Mã ngành 

trúng tuyển
Tỉnh/ Thành phố Ghi chú

1 038200016441 LÒ VIỆT GIỚI 05/02/2000 7380101 THANH HÓA Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

2 038300002812 LẠI LINH CHI 06/12/2000 7310301 THANH HÓA Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

3 174872169 LÊ HUYỀN TRANG 01/04/2000 7340404 THANH HÓA Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

4 038300000511 NGUYỄN THANH THÙY 26/10/2000 7340404 THANH HÓA Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

5 038300005153 PHẠM THỊ XUYẾN 18/01/2000 7340301 THANH HÓA Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

6 038300004209 NGUYỄN PHƯƠNG THU 14/08/2000 7340101 THANH HÓA Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

7 174872452 LÊ THỊ DIỆU 10/12/2000 7340101 THANH HÓA Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

8 095264017 HOÀNG THỊ DIỆU NHI 03/03/2000 7380101 BẮC KẠN Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

9 122340480 NGUYỄN HẢI NAM 23/10/2000 7380101 BẮC GIANG Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

10 063507722 NGUYỄN VIỆT THẮNG 01/12/2000 7340101 LÀO CAI Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

11 063507718 LÊ THỊ MAI LINH 18/09/2000 7340101 LÀO CAI Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

12 082364665 VI THỊ PHƯƠNG 04/07/2000 7760101 LẠNG SƠN Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)

13 061082401 HẢNG A TRUNG 10/07/1998 7760101 YÊN BÁI Diện 30A (phải học dự bị 1 năm)
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